	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
	ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUẦN 6 CHỐNG DỊCH
MÔN SINH HỌC 12


I. Mục đích, yêu cầu

- Học sinh ôn tập kiến thức phần di truyền  - biến dị cấp tế bào (bài 5,6).

- Học sinh làm bài trắc nghiệm khách quan kết hợp ôn tập theo chuyên đề trên tivi kênh H1

II. Nội dung

Câu 1. Một đoạn NST bị đứt ra, đảo ngược 
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 và nối lại về vị trí cũ làm phát sinh đột biến


A. đảo đoạn.
B. chuyển đoạn
C. lặp đoạn.
D. mất đoạn.

Câu 2. Cơ thể sinh vật có bộ NST gồm 2 bộ NST lưỡng bội của 2 loài khác nhau được gọi là:


A. Thể tam bội
B. Thể một.
C. Thể dị đa bội.
D. Thể ba.

Câu 3: Ở Người, đột biến gây biến đổi tế bào hồng cầu bình thường thành tế bào hồng cầu lưỡi liềm là dạng đột biến?
   A. Lặp đoạn NST                                             B.Mất hoặc thêm một cặp nucleotit         
   C. Mất đoạn NST                                              D. Thay thế một cặp nucleotit.
Câu 4: Thể đột biến nào sau đây có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử lưỡng bội? 


A. Thể tứ bội.
B. Thể ba.
C. Thể một. 
D. Thể tam bội. 

Câu 5. Dạng đột biến cấu trúc chắc chắn làm tăng số lượng gen tren NST là

A. Mất đoạn                         B. Lặp đoạn                               C. Đảo đoạn                D. Chuyển đoạn

Câu 6. Người bị hội chứng đao trong tế bào có

     A. 44 NST                  B. 45 NST                       C. 47 NST                 D. 48 NST

Câu 7.  Trình tự nucleotit  trong AND có tác dụng bảo vệ các NST làm các NST không dính vào nhau là:
    A. Tâm động           B. Đầu mút của NST                       C. Eo thứ cấp                D. Điểm khởi đầu nhân đôi

Câu 8.  Dạng đột biến cấu trúc NST làm thay đổi nhóm gen liên kết là:
A. Đảo đoạn NST.    B. Mất đoạn NST.          C.Lặp đoạn NST.                 D. Chuyển đoạn.

Câu 9. Loại biến dị nào sau đây có thể sẽ làm cho sản phẩm của gen bị thay đổi về cấu trúc?


A. Đột biến lệch bội
B. Biến dị thường biến
C. Đột biến gen
D. Đột biến đa bội

Câu 10. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = 24. Trong tế bào sinh dưỡng của cây đột biến dạng tam bội được phát sinh từ loài này chứa bao nhiêu NST ?


A. 25. 
B. 48. 
C. 12. 
D. 36. 

Câu 11. Một loài thực vật có 4 cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa, Bb, Dd. Cơ thể có bộ nhiễm sắc thể sau đây là thể đa bội?


A. AaaBbbDdd. 
B. AaBbd. 
C. AaBbDdd. 
D. AaBBbDd. 

Câu 12. Một NST có trình tự các gen là ABCDEFG.HI bị đột biến thành NST có trình tự các gen là CDEFG.HIAB. Đây là dạng đột biến nào?


A. Chuyển đoạn
B. Lặp đoạn.
C. Đảo đoạn
D. Mất đoạn

Câu 13. Rối loạn phân li của một cặp nhiễm sắc thể ở kì sau trong phân bào là cơ chế làm phát sinh đột biến


A. cấu trúc NST
B. đột biến gen
C. đa bội
D. lệch bội

Câu 14. Thể đột biến nào sau đây có bộ NST 2n + 1?


A. Thể một.
B. Thể tứ bội.
C. Thể tam bội.
D. Thể ba.

Câu 15. Loại đột biến nào sau đây làm tăng số loại alen của một gen nào đó trong vốn gen của quần thể sinh vật? 

     A. Đột biến điểm. 
B. Đột biến dị đa bội. 
C. Đột biến tự đa bội. 
D. Đột biến lệch bội. 
Câu 16: Bệnh, hội chứng nào sau đây ở người là hậu quả của đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Hội chứng Tơcnơ.
B. Bệnh ung thư máu.
C. Bệnh bạch tạng.
D. Hội chứng Đao.

Câu 17. Phân tử ADN liên kết với protein mà chủ yếu là histon đã tạo nên cấu trúc đặc biệt, cấu trúc này ko thể phát hiện ở tế bào    
     A. tảo lục                          B. Vi khuẩn         C. Ruồi giấm               D. Sinh vật nhân thực

Câu 18. Dùng cônsixin xử lý hợp tử có kiểu gen AaBb, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra được thể tứ bội có kiểu gen


A. AaaaBBbb.
B. AAAaBBbb.
C. AAaaBBbb.
D. AAaaBbbb.

Câu 19. Kiểu gen AAaa phát sinh giao tử Aa chiếm tỉ lệ là


    A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 20. Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Trong tự nhiên, đột biến đa bội xảy ra khá phổ biến ở thực vật và ít gặp ở động vật. 


B. Đột biến lệch bội có thể xảy ra trong nguyên phân. 


C. Một trong những cơ chế phát sinh thể đột biến đa bội là do tất cả các NST không phân li trong lần nguyên nhân đầu tiên của hợp tử. 


D. Ở tế bào sinh dục, đột biến lệch bội chỉ xảy ra ở cặp NST giới tính mà không xảy ra ở cặp NST thường. 

Câu 21. Khi nói về đột biến số lượng nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Sự không phân li của 1 nhiễm sắc thể trong nguyên phân của tế bào xôma ở một cơ thể luôn tạo ra thể ba. 

B. Thể lệch bội có hàm lượng ADN trong nhân tế bào tăng lên gấp bội. 

C. Sử dụng cônsixin để ức chế quá trình hình thành thoi phân bào có thể gây đột biến đa bội ở thực vật. 

D. Các thể đa bội đều không có khả năng sinh sản hữu tính. 

Câu 22. Khi nói về thể đa bội ở thực vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Thể đa bội lẻ thường không có khả năng sinh sản hữu tính bình thường.

II. Thể dị đa bội có thể được hình thành nhờ lai xa kèm theo đa bội hóa.

III. Thể đa bội có thể được hình thành do sự không phân li của tất cả các nhiễm sắc thể trong lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử.

IV. Dị đa bội là dạng đột biến làm tăng một số nguyên lần bộ nhiễm sắc thể đơn bội của một loài.

A. 1        B.2          C. 3                   D. 4

 Câu 23: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể?

A. Hội chứng tiếng mèo kêu, bệnh mù màu.

B. Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu.

C. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tơcnơ.

D. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao.

Câu 24. Một tế bào sinh dưỡng của một loài có bội NST kí hiệu: AaBbDee. Tế bào này thuộc dạng đột biến lệch bội    
     A. thể một     .                         B. thể ba                             C. Thể ba kép                         D. thể bốn

Câu 25. Ở 1  loài sinh vật bộ NST 2n= 24 thì

    A. thể đa bội có thể có 48 NST                             B. thể đa bội có thể 25NST 

     C. thể đa bội có thể có 24 NST                             D. thể đa bội có thể có 12 NST

Câu 26.  Sự không phân li của một cặp NST tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ làm xuất hiện điều gì?

    A.  Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.

   B. Chỉ cơ quan sinh dục mang tế bào đột biến.

  C. Tất cả các tế bào sinh dưỡng đều mang đột biến, còn tế bào sinh dục thì không.

   D. Trong cơ thể sẽ có hai dòng tế bào: dòng bình thường và dòng mang đột biến.

Câu 27. Ở một loài thực vật có bộ NST 2n=14. Số NST có trong tế bào ở thể ba là

    A. 12                    B. 15                 C. 16                          D. 17

Câu 28: Khi nói về đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Làm thay đổi số lượng gen xảy ra trong cùng một cặp nhiễm sắc thể. 

B. Làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. 

C. Có thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường hoặc nhiễm sắc thể giới tính. 

D. Làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác. 

Câu 29: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng khi nói về đột biến đảo đoạn NST?

(1) Đột biến đảo đoạn NST có thẻ làm thay đổi mức độ hoạt động của gen

(2) Đột biến đảo đoạn NST làm thay đổi hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào

(3) Đột biến đảo đoạn NST không làm thay đổi thành phần và số lượng gen trên NST nên không gây hại cho thể đột biến

(4) Một số thể đột biến mang NST bị đảo đoạn có thể bị giảm khả năng sinh sản

     A. 2                  B. 3                            C. 1                                D. 4

Câu 30. Trong các phát biểu sau đây về đột biến, có bao nhiêu phát biểu không chính xác ?


1. Trong tự nhiên, đột biến gen gồm có ba dạng: thay thế một cặp nuclêôtit, thêm một cặp nuclêôtit, mất một cặp nuclêôtit


2. Đột biến gen chỉ xảy ra ở các tế bào lưỡng bội (2n).


3. Cơ chế phát sinh thể lệch bội là sự rối loạn trong quá trình nguyên phân làm cho một hoặc một số cặp NST tương đồng không phân li.

 
4. Đột biến đảo đoạn thường được sử dụng để xác định vị trí của gen trên NST. 


A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.

Câu 31: Phát biểu nào sau đây không đúng về nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực?

A. Trên một nhiễm sắc thể có nhiều trình tự khởi đầu nhân đôi.
B. Trên nhiễm sắc thể có tâm động là vị trí để liên kết với thoi phân bào.
C. Vùng đầu mút của nhiễm sắc thể có tác dụng bảo vệ nhiễm sắc thể
D. Nhiễm sắc thể được cấu tạo từ ARN và prôtêin loại histôn.
Câu 32. . Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đột biến chuyển đoạn không bao giờ làm thay đổi số lượng gen có trong tế bào.

II. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

III. Đột biến thể ba làm tăng số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào.

IV. Ở các đột biến đa bội chẵn, số lượng nhiễm sắc thể luôn là số chẵn.


A. 3. 
B. 2. 
C. 1. 
D. 4. 

Câu 33: Khi nói về thể dị đa bội, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 


I. Lai xa kèm đa bội hóa có thể tạo ra thể dị đa bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen. 


II. Ở thực vật có hoa, thể dị đa bội luôn tạo quả không hạt. 


III. Từ thể dị đa bội có thể hình thành nên loài mới. 

IV. Thể dị đa bội có thể được tạo ra bằng cách áp dụng kĩ thuật dung hợp tế bào trần kết hợp với nuôi cấy tế bào. 


A. 1. 
B. 2. 
C. 3. 
D. 4. 

Câu 34. Cho các đặc điểm sau về thể đa bội:

(1) . Sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh.

(2) . Thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật.

(3). Trong thể đa bội, bộ NST của tế bào sinh dưỡng là một bội số của một bộ NST đơn bội, lớn hơn 2n.

(4). Được chia làm hai dạng: thể ba nhiễm và thể đa nhiễm.

(5). Ở động vật giao phối ít gặp thể đa bội do gây chết rất sớm, cơ chế xác định giới tính bị rối loạn ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.

6. Cây đa bội lẻ bị bất thụ tạo nên giống không hạt.

Số nhận định không chính xác về thể đa bội là:

       A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 0.

Câu 35: Một loài thực vật lưỡng bội có 7 nhóm gen liên kết. Do đột biến, ở một quần thể thuộc loài này đã xuất hiện hai thể đột biến khác nhau là thể một và thể tam bội. Số lượng nhiễm sắc thể có trong một tế bào sinh dưỡng của thể một và thể tam bội này lần lượt là

A. 7 và 14.
B. 13 và 21.
C. 7 và 21.
D. 14 và 42.
Câu 36. Trong một tế bào sinh tinh, cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa. Khi tế bào này giảm phân thì bị rối loạn giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là   
      A. A và a                  B. AA và a                    C. Aa và A                                  D. Aa và 0
Câu 37. Trong một tế bào sinh tinh, cặp nhiễm sắc thể được kí hiệu là Aa. Khi tế bào này giảm phân thì bị rối loạn giảm phân II, giảm phân I diễn ra bình thường. Các loại giao tử có thể được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là      
       A. A và a                    B. AA ,  aa  và 0                 C. Aa và A                        D. Aa và 0
Câu 38. Ở một loài thực vật có bộ NST 2n=14. Số loại thể ba 2n+1 có thể có ở loài này là

       A. 12           B. 21                                   C.7                               D.1

Câu 39: Ở một loài động vật, trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào có hiện tượng cặp NST mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Trong quá trình giảm phân ở cơ thể cái, ở một số tế bào có hiện tượng cặp NST mang cặp gen DD không phân li trong giảm phân II; các sự kiện khác diễn ra bình thường. Ở đời con của phép lai (đực)AaBbDd x (cái)AaBbDD, kiểu gen nào sau đây có thể xuất hiện?

        A. AaBBbDdd.          B. aabbbDDD               C. aabbbDDd               D. AaBbDDd

Câu 40: Bộ nhiễm sắc thể (NST) của một loài thực vật hạt kín có 6 cặp NST kí hiệu là I, II, III, IV, V, VI. Khảo sát một quần thể của loài này người ta phát hiện có 4 thể đột biến kí hiệu là A, B, C, D. Phân tích tế bào của bốn thể đột biến trên người ta thu được kết quả như sau:

	Thể đột biến
	Số lượng NST đếm được ở từng cặp

	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	A
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	B
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	C
	4
	2
	4
	2
	2
	2

	D
	2
	2
	3
	2
	2
	2


Trong số các kết luận dưới đây, có bao nhiêu kết luận đúng?
(1) Thể đột biến A liên quan đến tất cả các cặp NST tương đồng.
(2) Thể đột biến B có thể phát sinh trong nguyên phân hoặc trong giảm phân ở một số cặp NST.
(3) Thể đột biến C: trong tế bào của cơ thể có 16 NST và liên quan đến cặp NST số I và III.
(4) Thể đột biến D là thể tam bội.

A. 1.
B. 3.
C. 4.
D. 2.
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